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Tổng kết thi hành Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013
 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động báo chí, xuất bản


Kính gửi: Chính phủ
Ngày 12/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (Nghị định số 159/2013/NĐ-CP), Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Nghị định số 159/2013/NĐ-CP được ban hành là công cụ pháp lý hữu hiệu phòng, chống các hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản; đảm bảo trật tự quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động báo chí, xuất bản. Sau hơn 3 năm Nghị định có hiệu lực thi hành, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương đã đồng bộ triển khai, thực hiện và đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm nhiều hành vi vi phạm. Ngoài những mặt tích cực, Nghị định đã phát sinh một số bất cập, hạn chế về phân định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; kết cấu Nghị định chưa khoa học; một số hành vi vi phạm chưa được quy định chi tiết; một số hành vi vi phạm không còn phù hợp chưa được loại bỏ; mức phạt tiền một số hành vi vi phạm còn cao chưa tương xứng với hậu quả do hành vi vi phạm gây ra và không có tính khả thi. Một số hành vi vi phạm mức phạt tiền thấp chưa đảm bảo răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm; chưa cập nhật các quy định của các văn bản pháp luật mới ban hành…

Qua hoạt động thực tiễn, tổng kết đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông xin báo cáo Chính phủ kết quả 03 năm thi hành Nghị định số 159/2013/NĐ-CP như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2013/NĐ-CP

I. Công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 159/2013/NĐ-CP

Ngay sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn áp dụng Nghị định dưới nhiều hình thức: Tổ chức các Hội nghị tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và truyền thông; xuất bản các ấn phẩm; mở các chuyên mục hỏi đáp pháp luật trên các trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng thanh tra, kiểm tra. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền phổ biến Nghị định trên địa bàn, đảm bảo việc triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Việc triển khai tuyên truyền, phổ biến được duy trì thường xuyên, liên tục từ năm 2014 đến nay.

Kết quả: Nghị định được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp trong xã hội. Cá nhân, tổ chức đã nắm vững quyền và nghĩa vụ khi tham gia hoạt động báo chí, xuất bản, nhận thức được các mức xử phạt nghiêm khắc khi vi phạm, vì vậy đa phần đã tuân thủ các quy định pháp luật về báo chí, xuất bản. Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính áp dụng, xử lý đúng quy định, việc khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính phát sinh không nhiều. Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã huy động được các cá nhân, tổ chức tham gia công tác phòng, chống vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản. Trong thời gian qua nhiều cá nhân, tổ chức phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền, giúp các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm. Tồn tại: Một số đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đạt hiệu quả chưa cao do các kênh tuyên truyền, phổ biến chưa có nhiều hình thức tiếp cận trực tiếp đến đối tượng này.

II. Kết quả thi hành Nghị định

Kết quả thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính từ khi Nghị định 159/2013/NĐ-CP có hiệu lực đến nay thể hiện như sau (tính từ tháng 01/2014  đến tháng 8/2017).

1. Công tác xử phạt vi phạm hành chính
Trong hơn 3 năm triển khai thi hành Nghị định 159/2013/NĐ-CP, lực lượng thanh tra Thông tin và truyền thông đã tiến hành nhiều hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ quan báo chí ở tất cả các loại hình (Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử), kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường hoạt động báo chí. Liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, chủ yếu do các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện. Từ thời điểm Nghị định 159/2013/NĐ-CP có hiệu lực đến nay, Thanh tra Bộ và Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã xử phạt vi phạm hành chính 209 lượt cơ quan báo chí, trong đó phạt cảnh cáo 10 trường hợp, phạt tiền 199 trường hợp với tổng số tiền 4.921.700.000 đồng, tịch thu 2 tên miền ".vn", thu hồi 2 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí, một cơ quan báo chí bị tước quyền sử dụng giấy phép thời gian 1 tháng. Chuyển hồ sơ xử lý hình sự 01 vụ vi phạm.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, cơ quan có thẩm quyền đã chấn chỉnh, nhắc nhở 300 tổ chức, cá nhân vi phạm do chưa cập nhật đầy đủ các quy định của pháp luật, vi phạm có mức độ. Xử phạt vi phạm hành chính 457 cá nhân, tổ chức với sô tiền 5.469 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 500.000 bản sách, tài liệu, khoảng 100 tấn sách, tài liệu vi phạm. Chuyển xử lý hình sự 02 vụ ; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 02 trường hợp.

2. Về việc thi hành quyết định xử phạt:

Trong hoạt động báo chí, các quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ, minh bạch, có lý có tình, đối tượng bị xử lý tâm phục, khẩu phục, vì vậy, hầu hết các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính đã chấp hành nghiêm túc quyết định xử phạt, một số trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt do khó khăn về tài chính. Do xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí là xử lý liên quan đến nội dung, mang tính định tính, một số trường hợp cá biệt sau khi ký biên bản vi phạm hành chính, bị xử phạt vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt có văn bản khiếu nại quyết định xử phạt, tuy nhiên sau khi được hướng dẫn, giải thích đối tượng bị xử phạt đã có văn bản xin rút đơn khiếu nại. 

Trong hoạt động xuất bản, các đối tượng bị xử lý đã chấp hành 400 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.000 triệu đồng. 05 vụ việc phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Một số đối tượng không chấp hành quyết định xử phạt do khó khăn về tài chính.

1.3 Các hành vi vi phạm chủ yếu

Các hành vi vi phạm chủ yếu trong hoạt động báo chí là thông tin sai sự thật ở các mức độ khác nhau, từ nhẹ nhất đến nặng nhất, tuy nhiên hành vi phổ biến nhất là đăng, phát thông tin sai sự thật nhưng chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng và đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng; quảng cáo sản phẩm, dịch vụ đặc biệt không phù hợp với nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.

Các hành vi vi phạm chủ yếu trong hoạt động xuất bản là xuất bản phẩm vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan; xuất bản phẩm có nội dung vi phạm chủ quyền quốc gia, thông tin sai sự thật, vi phạm thuần phong mỹ tục; không đảm bảo các quy định về nộp lưu chiểu, ký quyết định phát hành trước khi phát hành; làm sai lệch hồ sơ bản thảo đã được Giám đốc Nhà xuất bản ký duyệt. In vượt quá số lượng so với quyết định xuất bản, in không có quyết định xuất bản, in không đảm bảo các thủ tục theo quy định. Phát hành xuất bản phẩm không có hóa đơn chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp, xuất bản phẩm in sao lậu, phát hành chưa đảm bảo các quy đinh về điều kiện phát hành xuất bản phẩm.

III. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 159/2013/NĐ-CP từ khi có hiệu lực đến nay

Việc ban hành Nghị định số 159/2013/NĐ-CP đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về hoạt động báo chí, xuất bản. Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị định 159/2013/NĐ-CP Nghị đinh về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu là công cụ pháp lý có tính răn đe cao, đảm bảo trật tự quản lý hành chính nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản được thực hiện nghiêm túc, công khai, khách quan, công bằng; trình tự, thủ tục chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm, đúng thẩm quyền.

Việc triển khai Nghị định 159/2013/NĐ-CP tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động báo chí xuất bản, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản.
Phần thứ hai

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2013/NĐ-CP VÀ NGUYÊN NHÂN

I. Những khó khăn, vướng mắc

1. Những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Nghị định 

1.1 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP chưa đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam
Sau khi Nghị định số 159/2013/NĐ-CP được ban hành, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành một số văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí, xuất bản như: Luật Báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5/4/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 12/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017, trong đó có Điều 344 quy định “tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”; Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 8/2/2017 của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí; Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật xuất bản; Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in (Dự thảo Nghị định hiện đang trong giai đoạn trình Chính phủ ký ban hành). Các văn bản pháp luật mới ban hành đã loại bỏ một số quy định không phù hợp và bổ sung một số quy định mới trong hoạt động báo chí, xuất bản, vì vậy Nghị định số 159/2013/NĐ-CP cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam.
1.2. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP)

 Phạm vi điều chỉnh quy định trong Nghị định 159/2013/NĐ-CP chưa quy định điều chỉnh các hành vi vi phạm trong hoạt động in các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm, vì vậy chưa đảm bảo cơ sở pháp lý quy định các hành vi vi phạm về lĩnh vực này trong Nghị định.
1.3. Kết cấu của Nghị định chưa khoa học, một số quy định còn chung chung, chưa rõ nghĩa, một số hành vi còn trùng lặp, một số hành vi không phù hợp với thực tiễn hoặc thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về dân sự.
Quy định mức phạt tiền trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP áp dụng đối với cá nhân, tổ chức mức tiền phạt bằng 2 lần cá nhân. Vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản đa phần là tổ chức, việc quy định mức phạt tiền như trên dễ gây nhầm lẫn, nhiều trường hợp đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính do không nắm chắc quy định đã khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mặt khác việc quy định này chưa đồng bộ với các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của ngành thông tin truyền thông. 

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin trích dẫn lại nguồn tin chính thống từ cơ quan báo chí của nhà nước, có gắn bó mật thiết với cơ quan báo chí, từ nguồn tin cho đến việc xử lý thông tin khi nguồn tin thay đổi nhưng trước đây quy định chế tài đối với trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, như vậy là chưa hợp lý. Thời điểm ban hành Nghị định số 159/2013/NĐ-CP các quy định liên quan đến dịch vụ phát thanh, truyền hình cũng chưa định hình, vì vậy chỉ quy định một số hành vi mang tính bao quát, còn thiếu rất nhiều so với thực tế hiện nay cần phải kịp thời bổ sung và quy định phù hợp với tính chất của từng loại dịch vụ.

Tại Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, Điều 24: “vi phạm các quy định về hoạt động in”, bao gồm hoạt động in xuất bản phẩm và hoạt động in sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm. Việc thiết kế tất cả các hành vi vi phạm trong hoạt động in vào một điều luật chưa đảm bảo tính khoa học, đảm bảo mức xử phạt phù hợp với tính chất, mức độ hành vi vi phạm trong hoạt động in xuất bản phẩm và hoạt động in sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm. Một số hành vi vi phạm về điều kiện hoạt động đối với nhà xuất bản, cơ sở phát hành, cơ sở in; vi phạm các quy định về nội dung giấy phép hoạt động; thực hiện không đúng nội dung xác nhận đăng ký xuất bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ký duyệt bản thảo; lưu trữ hồ sơ in; thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu; sử dụng máy photocopy hoặc thiết bị in văn phòng để nhân bản trái phép xuất bản phẩm; tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm nhập khẩu trái phép quy định còn chung chung, chưa chia tách các hành vi vi phạm theo tính chất, mức độ, số lượng để đưa về các điều, khoản có mức xử phạt tương xứng với hành vi vi phạm. Bất cập này tạo ra sự không thống nhất trong quá trình xử lý vi phạm, không đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Một số hành vi vi phạm về ký quyết định xuất bản; định giá bán lẻ xuất bản phẩm; ký hợp đồng in; in xuất bản phẩm; trưng bày hoặc bán xuất bản phẩm trong triển lãm, hội chợ; nhập khẩu xuất bản phẩm; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; sử dụng máy photocopy màu có nội dung trùng lặp với các hành vi vi phạm khác được quy định trong Nghị định, gây khó khăn cho việc áp dụng, xử lý vi phạm. Một số hành vi vi phạm về chuyển nhượng giấy phép, gồm: giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, giấy phép thành lập nhà xuất bản, giấy phép hoạt động in; giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh, giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm. Những hành vi này không phát sinh trong thực tiễn, vì việc mua bán, chuyển nhượng không thể hợp thức cho các hoạt động của các cơ quan mua giấy phép. Quy định các hành vi vi phạm này trong Nghị định không cần thiết, cần loại bỏ. Một số hành vi vi phạm về ký hợp đồng liên kết sau khi ký quyết định xuất bản; không nộp xuất bản phẩm liên kết cho nhà xuất bản để nộp lưu chiểu; không thu hồi quyết định xuất bản khi đối tác liên kết vi phạm hợp đồng liên kết; in vượt quá số lượng sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm, đây là các quan hệ dân sự, cần loại bỏ. Việc loại bỏ các hành vi vi phạm này không ảnh hưởng đến hoạt động xuất bản, tránh chồng chéo trong hệ thống văn bản pháp luật.
1.3 Mức phạt tiền một số hành vi vi phạm chưa tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, chưa phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện tại.
Mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm trong Nghị định có tính chất không nghiêm trọng, vi phạm về trình tự, thủ tục còn cao, không khả thi: ban hành quyết định xuất bản không ghi đầy đủ thông tin theo mẫu; xuất bản tác phẩm, tài liệu nhưng không có văn bản hợp pháp chứng minh đã được tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả chấp thuận; ghi không đầy đủ những thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm. Một số hành vi có mức xử phạt thấp chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi và hậu quả gây ra: 

Trong hoạt động báo chí, các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14 quy định mức phạt 200.000 đồng là quá thấp, không còn ý nghĩa răn đe, giáo dục. Tình trạng cơ quan báo chí đăng tải thông tin không phù hợp tôn chỉ mục đích, không tập trung phản ánh những vấn đề của ngành, lĩnh vực mà đi sâu phản ánh các vấn đề của ngành khác, lĩnh vực khác, thường là các vấn đề tiêu cực trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tư pháp, việc thông tin xa rời tôn chỉ mục đích không chỉ tạo sự trùng lắp, lãng phí về thông tin mà còn gây bức xúc trong dư luận xã hội, mặc dù cơ quan quản lý nhà nước đã xử phạt nghiêm khắc nhưng chuyển biến còn chậm, một trong các lý do là mức phạt thấp, chưa đủ sức răn đe, vì vậy cần phải điều chỉnh nâng cao mức phạt đối với hành vi này.

Trong hoạt động xuất bản, một số hành vi vi phạm có chế tài xử phạt còn thấp, chưa đảm bảo tính răn đe dẫn đến tình trạng vi phạm phổ biến, khó kiểm soát, gây mất trật tự, an toàn xã hội, bao gồm các hành vi: Thay đổi, làm sai lệch nội dung xuất bản phẩm; tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản trái phép hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Đối với các hành vi vi phạm này cần có chế tài xử phạt đủ mạnh nhằm răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa hành vi vi phạm.
1.4. Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan liên quan
Điều 34 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường chưa chi tiết chức danh nào trong các cơ quan này có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Nghị định cũng chưa quy định chi tiết các chức danh có thẩm quyền của cơ quan này xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nào trong Nghị định. 

2. Những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị định

- Một số hành vi xắp xếp chưa khoa học, mô tả chưa rõ gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm, phát sinh trường hợp xử lý không thống nhất;

- Một số hành vi quy định tại Nghị định đã lỗi thời không phù hợp với thực tiễn chưa được loại bỏ, một số cơ quan khi triển khai vẫn áp dụng xử lý, đây là nguyên nhân cản trở hoạt động báo chí, xuất bản;

- Nghị định chưa cập nhập bổ sung một số quy định mới vì vậy chưa đảm bảo là công cụ pháp lý hữu hiệu nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm một số hành vi gây hậu quả nghiêm trọng trong trật tự quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản, Vd: Các hành vi đảm bảo xuất bản phẩm được biên tập, ký duyệt, in đúng nội dung bản thảo được biên tập ký duyệt nhằm ngăn chặn các ấn phẩm được xuất bản có nội dung vi phạm điều cấm; các hành vi đặt in, in sản phẩm in có nội dung vi phạm các quy định của pháp luật.

- Một số hành vi quy định trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP có sự trùng lặp như hành vi "Hoạt động thông tin báo chí khi giấy phép đã hết hạn sử dụng" và "Hoạt động báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử không có giấy phép hoạt động báo chí theo quy định".

- Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc thu hồi thẻ nhà báo" (điểm a khoản 4 Điều 6), nhưng trên thực tế biện pháp này không có tính khả thi, cơ quan xử phạt vi phạm hành chính không áp dụng được, vì thu hồi thẻ nhà báo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

Phần thứ ba

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

I. Đối với Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất, kiến nghị Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP với các nội dung sau:

- Rà soát, bổ sung những hành vi vi phạm hành chính mới phát sinh, loại bỏ các hành vi vi phạm hành chính không phù hợp trên cơ sở các văn bản pháp luật mới ban hành; điều chỉnh một số hành vi vi phạm hành chính phù hợp, thống nhất với quy định tại Điều 344 Bộ luật hình sự.  

- Quy định mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức; Bổ sung Điều 21 quy định các hành vi vi phạm về trang thông tin điện tử tổng hợp, tách Điều 16 (Vi phạm quy định về quản lý hoạt động truyền hình trả tiền và thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh) thành ba điều (Điều 17. Vi phạm quy định về thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh không thuộc dịch vụ phát thanh, truyền hình; Điều 18. Vi phạm quy định về quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình; Điều 19. Vi phạm quy định về cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình). Tách Điều 24 thành 3 Điều, đưa các hành vi vi phạm cùng loại, quy định trong cùng một Điều luật; quy định chi tiết các hành vi vi phạm còn quy định chung chung, chưa rõ nghĩa; loại bỏ các hành vi trùng lặp, hành vi không phát sinh trong thực tiễn, hành vi thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về dân sự.
- Điều chỉnh mức phạt tiền trong Nghị định cho tương xứng với tính chất mức độ và hậu quả gây ra của hành vi vi phạm; đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội; đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm.

- Quy định các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền liên quan; quy định các hành vi vi phạm các chức danh có thẩm quyền xử phạt. Việc quy định  định thẩm quyền phải đảm bảo phù với Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và phù hợp với lĩnh vực quản lý của các cơ quan liên quan.
- Tiếp tục cho phép quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm tại Nghị định thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. 

- Đề nghị Chính phủ có văn bản gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội để: (1) Xin ý kiến về mức phạt tiền tối đa đối với hoạt động in sản phẩm không phải xuất bản phẩm theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Luật xử lý vi phạm hành chính. Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất mức phạt tiền tối đa lĩnh vực này đối với cá nhân là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức là 200.000.000 đồng; (2) Xin ý kiến về thời hiệu xử lý vi phạm đối với hoạt động in sản phẩm không phải xuất bản phẩm. Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất thời hiệu xử lý vi phạm đối với hoạt động in sản phẩm không phải xuất bản phẩm là hai (02) năm.

II. Đối với Bộ Tư pháp

Nghiên cứu, xem xét, cân nhắc các hình thức xử phạt bổ sung, khắc phục hậu quả đảm bảo tính răn đe cao hơn nhưng vẫn phù hợp với các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản và một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông xin kính trình Chính phủ./.
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